ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 – Môn Sinh (2019 – 2020)
Câu 1. Loại tế bào nào sau đây của rễ cây trên cạn đóng vai trò hấp thu nước và ion khoáng cho cây?

A. Tế bào lông hút.
B. Tế bào vỏ rễ.

C. Tế bào mạch gỗ.

D. Tế bào nội bì.

Câu 2. Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ

A. chuỗi truyền electron hô hấp.

B. quá trình khử CO2.

C. quá trình quang phân li nước.

D. quá trình photphorin hóa.

Câu 3. Ở người, bộ phận nào sau đây tiết enzim pepsin tiêu hóa protein?

A. Thực quản.

B. Dạ dày.

C. Ruột non.

D. Khoang miệng.

Câu 4. Động vật nào sau đây hô hấp qua mang?

A. Cá sấu.

B. Tôm.

C. Châu chấu.

D. Cá voi.

Câu 5. Trong hệ dẫn truyền tim, bộ phận nào sau đây có khả năng phát xung điện?

A. Bó His.

B. Mạng Puôckin.
C. Nút nhĩ thất.
D. Nút xoang nhĩ.

Câu 6. Phân tử nào sau đây được dùng để vận chuyển axit amin cho quá trình dịch mã? 

 A. ADN.  `

B. rARN.  

C. mARN.  

D. tARN.

Câu 7. Dạng đột biến điểm nào sau đây khi xảy ra chỉ làm thay đổi số liên kết hidro mà không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen?

A. Thay cặp A-T bằng cặp G-X.

B. Thay cặp A-T bằng cặp T-A.

C. Thêm một cặp nucleotit.


D. Mất một cặp nucleotit.

Câu 8. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về 1 cặp gen? 


A. AABb. 
B. AaBb. 
C. AABB. 
D. aaBB. 

Câu 9. Hội chứng Claiphentơ ở người thuộc thể đột biến nào? 

A. Thể một.

B. Thể ba.

C. Thể tam bội.

D. Thể đa bội.

Câu 10. Dạng đột biến nào sau đây luôn luôn làm tăng số lượng gen alen trong tế bào?

A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.


C. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

B. Lệch bội.




D. Đa bội.

Câu 11. Đơn phân cấu tạo nên axit nuclêic là

A. gen. 

B. nuclêôtit. 

C. nuclêôxôm. 

D. axit amin.

Câu 12. Một đàn voi trong rừng Tây Nguyên thường có số lượng khoảng 25 con/quần thể. Đây là ví dụ về

A. mật độ cá thể của quần thể.

C. sự tăng trưởng của quần thể.
B. sự phân bố cá thể của quần thể.

D. kích thước quần thể.

Câu 13. Động vật nào sau đây có nhiễm sắc thể giới tính ở giới đực là XY và ở giới cái là XX?

A. Ruồi giấm.

B. Gà.


C. Châu chấu.


D. Bồ câu.

Câu 14. Tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể? 
A. Một tổ mối.




B. Cá trong ao.



C. Chim trên đồng ruộng.


D. Cây trong vườn.

Câu 15. Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là:


A. ADN và prôtêin histôn.
B. AND và mARN.


C. ADN và tARN.

D. ARN và prôtêin histôn.

Câu 16. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

I. Tiến hóa hóa học.

II. Tiến hóa sinh học. 

III. Tiến hóa tiền sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:


A. I→III→II.
B. II→III→I.
C. I→II→III.
D. III→II→II.

Câu 17. Hiện tượng tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm và chim ăn cá là một ví dụ về mối quan hệ sinh thái 


A. sinh vật này ăn sinh vật khác.
B. kí sinh.



C. hợp tác.

D. ức chế cảm nhiễm. 

Câu 18. Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô 
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 Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là


A. Nhái.
B. Đại bàng.
C. Rắn.

D. Sâu.

Câu 19. Trong quá trình phiên mã, loại ribonuclêôtit nào ở môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit loại A trên mạch khuôn để tổng hợp mARN? 

 A. G.  


B. T  


C. X  


D. U.

Câu 20. Ở tế bào thực vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ? 

 A. Lục lạp.

B. Ribôxôm.  

C. Không bào.  
D. Lưới nội chất.

Câu 21. Ở thực vật, thể tam bội mang bộ NST 

 A. 2n – 1.  

B. n.  


C. 2n + 1.  

D. 3n.

Câu 22. Đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

A. 13.


B. 15.


C. 21.


D. 42.
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Câu 23. Hai hình nào dưới đây là thuộc một cặp NST tương đồng? 


A. Hình 1 và hình 5. 



B. Hình 2 và hình 4.



C. Hình 3 và hình 5.



D. Hình 1 và hình 3.

Câu 24. Nguồn nguyên liệu  thứ cấp cho quá trình tiến hóa là các 

A. đột biến nhiễm sắc thể.
B. đột biến gen.
C. biến dị tổ hợp.
D. thường biến.

Câu 25. Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu qui luật di truyền là

A. ruồi giấm. 
B. đậu Hà Lan. 
C. cá rô phi. 

D. cây hoa cẩm tú cầu. 
Câu 26. Nhân tố tiến hóa nào sau đây qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên. 
B. Di – nhập gen.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Đột biến.

Câu 27. Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều


A. có thể làm xuất hiện alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


B. làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.


C. làm cho một gen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.


D. quy định chiều hướng tiến hóa.

Câu 28. Bố mẹ bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu. Kiểu gen của mẹ là?


A. XAXA. 
B. XAXa.
C. Aa.  
D.  XaY.

Câu 29. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?


A. aa × aa. 
B. AA × Aa. 
C. Aa × aa. 
D. aa × AA.

Câu 30. Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của:


A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên.


C. Các yếu tố ngẫu nhiên.


D. Đột biến.

Câu 31. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thứ tự xuất hiện của các đại là?


A. Tân sinh →Trung sinh →Thái cổ →Cổ sinh → Nguyên sinh.


B. Thái cổ →Nguyên sinh →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh.


C. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Tân sinh →Trung sinh.


D. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh.

Câu 32. Trong quần thể ngỗng thường có 60% con đực và 40% con cái. Đây là một đặc trưng nào của quần thể?


A. Tỷ lệ đực/cái.

B. Thành phần nhóm tuổi.



C. Sự phân bố cá thể.

D. Mật độ cá thể.

Câu 33. Gen M có 5022 liên kết hiđro và trên mạch một của gen có G = 2A = 4T; trên mạch hai của gen có G = A + T. Gen M bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hiđro trở thành alen m. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.
II. Gen M có 1302 nuclêôtit loại G.

III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.                           IV. Số nucleotit loại A ở gen M và gen m bằng nhau.


A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.

Câu 34. Một quần thể cân bằng có tần số kiểu gen Aa là 49,5% thì có thể có tần số alen A là 

A. 0,65.

B. 0,75.

C. 0,55.

D. 0,35.

Câu 35. Xét hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, liên kết gen hoàn toàn, một phép lai giữa hai cây cùng loài không thể tạo ra ở đời con tỉ lệ kiểu gen nào sau đây?

A. 3 : 1.

B. 1 : 2 : 1.

C. 1 : 1.

D. 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 36. Một loài thực vật, màu sắc hoa do 2 cặp gen A, a và B, b cùng qui định. Phép lai P: cây hoa đỏ x cây hoa đỏ, thu được F1 có tỉ lệ 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Cho các cây mang 1 alen trội ở F1 giao phấn với cây dị hợp tử 2 cặp gen, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là

A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.


C. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.


D. 7 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?


A. 
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Câu 38: Cho cây (P) tự thụ phấn thu được 
[image: image9.wmf]1

F

 gồm 51% thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng; 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
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 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

II.
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 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở 
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[image: image13.wmf]2

3

 số cây dị hợp về 2 cặp gen

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
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, xác suất lấy được cây thuần chủng là 
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 39. Thực hiện phép lai P ♀
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. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
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 có tối đa 40 loại kiểu gen

II. Nếu tần số hoán vị gen là 20% thì 
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 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng.

III. Nếu 
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 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng thì P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%

IV. Nếu không xảy ra hóa vị gen thì 
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 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng.


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 40. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người (bệnh A và bệnh B), trong đó có một bệnh do gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến và người số 1 không mang alen quy định bệnh A. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
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I. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 10 người trong phả hệ. 

II. Người số III.13 có thể không mang alen quy định bệnh B.

III. Xác suất sinh con gái không mắc cả hai bệnh của cặp vợ chồng III.12 và III.13 là 5/32.  

IV. Con trai và con gái của cặp vợ chồng III.12 và III. 13 đều có thể bị bệnh B với xác suất như nhau.

A. 1. 


B. 2.


C. 3.


D. 4
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